
Song # Title

Bộ Lễ — Mass Settings
Bộ Lễ Ca Lên Đi 2 (Kim Long)

1 Kinh Thương Xót
2 Kinh Vinh Danh
3 Thánh
4 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 1
5 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 2
6 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 3
7 Vịnh Tụng Ca và Amen
8 Kinh Lạy Cha
9 Lạy Chiên Thiên Chúa

Bộ Lễ Séraphim (Nguyễn Văn Hoà)
10 Kinh Thương Xót
11 Kinh Vinh Danh
12 Thánh, Thánh, Thánh
13 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 1
14 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 2
15 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 3
16 Vịnh Tụng Ca và Amen
17 Kinh Lạy Cha 2
18 Lạy Chiên Thiên Chúa

Thánh Vịnh và Thánh Ca — 
Psalms and Canticles

Thánh Vịnh — Psalms
19 Thánh Vịnh 18B (Xuân Thảo)
20 Thánh Vịnh 18B (Kim Long)
21 Your Words Are Spirit and Life / Psalm 19
22 Sao Chúa Bỏ Con / Thánh Vịnh 21
23 Chúa Chăn Dắt Tôi / Thánh Vịnh 22 

(Cát Minh)
24 Thánh Vịnh 22 (Kim Long)
25 Thánh Vịnh 23
26 Because the Lord Is My Shepherd / Psalm 23
27 I Lift Up My Soul / Psalm 25
28 Lối Đường Của Chúa / Thánh Vịnh 24
29 Hồn Con Vươn Lên / Thánh Vịnh 24
30 Xin Hãy Chỉ Bảo Con / Thánh Vịnh 24
31 Chúa Là Nguồn Ánh Sáng / Thánh Vịnh 26
32 Nguồn Ánh Sáng / Thánh Vịnh 26
33 Save Your People / Psalm 27
34 Chúa Đã Giải Thoát Con / Thánh Vịnh 29

(Đồng Dao)
35 Thánh Vịnh 29 (Kim Long)

36 Các Bạn Hãy Nếm Thử / Thánh Vịnh 33
37 Thánh Vịnh 36
38 Thánh Vịnh 39
39 Hoàng Hậu Đứng Bên Hữu / Thánh Vịnh 44
40 Tôi Sẽ Chỗi Dậy / Thánh Vịnh 50
41 Xin Chúa Tái Tạo / Thánh Vịnh 50
42 Xin Tạo Cho Con / Thánh Vịnh 50
43 Con Khao Khát Ngài / Thánh Vịnh 62
44 Khao Khát Mong Ngài / Thánh Vịnh 62
45 Muôn Dân Hỡi / Thánh Vịnh 65
46 Thánh Vịnh 84
47 Trong Cơn Gian Truân / Thánh Vịnh 90
48 Chớ Cứng Lòng / Thánh Vịnh 94
49 Ước Chi Hôm Nay / Thánh Vịnh 94
50 Hôm Nay / Thánh Vịnh 95
51 Thánh Vịnh 97 (I) (Xuân Thảo)
52 Thánh Vịnh 97 (Kim Long)
53 Thánh Vịnh 99 (Kim Long)
54 Hãy Tới Chầu Chúa / Thánh Vịnh 99
55 Loving and Forgiving / Psalm 103
56 Ân Tình Chúa / Thánh Vịnh 102
57 Lễ Mình Thánh Chúa / Thánh Vịnh 109
58 Thánh Vịnh 111
59 Our Blessing Cup / Psalm 116
60 Khi Nâng Chén Tạ Ơn / Thánh Vịnh 115
61 Thánh Vịnh 116
62 Hãy Cảm Tạ Chúa / Thánh Vịnh 117
63 Hãy Hát Mừng Chúa / Thánh Vịnh 117
64 This Day Was Made by the Lord / Psalm 118
65 Trẩy Lên Đền Thánh / Thánh Vịnh 121 

(Viết Chung)
66 Thánh Vịnh 121 (Kim Long)
67 Chúa Đã Đối Xử / Thánh Vịnh 125
68 Ôi Vĩ Đại / Thánh Vịnh 125
69 Phúc Thay / Thánh Vịnh 127 (Cát Minh)
70 Vinh Phúc Thay / Thánh Vịnh 127 

(Kim Long)
71 Thánh Vịnh 129 (Xuân Thảo)
72 Chúa Luôn Từ Ái / Thánh Vịnh 129 

(Hải Triều)
73 Chúa Luôn Từ Ái / Thánh Vịnh 129 (Martinô)
74 Tết Trung Thu / Thánh Vịnh 135
75 Thánh Vịnh 137
76 Chúa Thương / Thánh Vịnh 144 

(Đăng Quang)
77 Thánh Vịnh 144 (Lm Thái Nguyên)
78 Thánh Vịnh 145
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Thánh Ca — Canticles
79 Xuất Hành / Xuất Hành 15
80 Magnificat / Luke 1 (Bernadette Farrell)

Các Mùa Phụng Vụ và Lễ Trọng Về Chúa —
Seasons and Solemnities of the Lord

Mùa Vọng — Advent
81 Vui Ca
82 Trông Đợi
83 O Come, O Come, Emmanuel
84 Tìm Vì Sao
85 Ready the Way
86 Trong Rừng Sâu
87 Litany of the Word
88 Vì Chúa Sẽ Đến
89 Maranatha
90 Mây Ơi! Mưa Xuống
91 Nguyện Trời Cao
92 Lễ Dâng Trông Đợi

Mùa Giáng Sinh — Christmas
93 Silent Night
94 Chúa Thương Chúng Ta
95 Angels We Have Heard on High
96 Giữa Đêm Không Ngờ
97 Trong Hang Đá Nhỏ
98 Một Trẻ Thơ
99 Hang Bê-Lem
100 Joy to the World
101 Cao Cung Lên
102 Dâng Chúa Đêm Nay
103 Hark! The Herald Angels Sing
104 O Come, All Ye Faithful
105 Mùa Đông Năm Ấy
106 Vui Lên Si-on
107 Đêm No-en

Lễ Hiền Linh — Epiphany
108 The First Nowell
109 Loài Người Ơi
110 What Child Is This
111 Lễ Hiển Linh

Thứ Tư Lễ Tro — Ash Wednesday
112 Hỡi Người, Hãy Nhớ
113 Người Là Bụi Tro
114 Người Ơi, Hãy Nhớ
115 Người Hãy Nhớ

Mùa Chay — Lent
116 In These Days of Lenten Journey
117 Trên Đĩa Thánh 2
118 Mẹ Đứng Đó (STABAT MATER)

119 At the Cross Her Station Keeping
120 Lễ Dâng Mùa Cứu Độ
121 Máu Chiên Bò
122 Cristo, Sáname / Jesus, Heal Me
123 Mẹ Đồng Công
124 Led by the Spirit
125 Giờ Tử Nạn
126 Kinh Đầu Lễ

Chúa Nhật Lễ Lá — Palm Sunday
127 Chúa Vào Thành
128 Rước Lá
129 Hosanna to the Son of David

Thứ Năm Tuần Thánh — Holy Thursday
130 Chính Mình Máu Chúa
131 As I Have Done for You
132 Giáo Dân Hân Hoan
133 Sing, My Tongue, the Savior’s Glory
134 Down in Adoration Falling
135 Luật Yêu Thương
136 Thành Tâm Thờ Kính

Thứ Sáu Tuần Thánh — Good Friday
137 Nếu Có Thể
138 Were You There
139 Thánh Giá Hiên Ngang
140 Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Mùa Phục Sinh — Easter
141 Chúa Nay Đã Phục Sinh
142 Ye Sons and Daughters
143 Resucitó / He Is Risen
144 Regina Caeli / O Queen of Heaven
145 Hoan Ca Phục Sinh
146 Trên Đường Em-mau
147 Nào Hãy Mừng Vui (Kim Long)
148 Jesus Christ Is Risen Today

Chúa Lên Trời — Ascension
149 Chúa Đã Lên Trời
150 Hail the Day That Sees Him Rise

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống — Pentecost
151 Come, Holy Ghost
152 Veni, Creator Spiritus / 

Creator Spirit, Lord of Grace
153 Thánh Thần Hãy Đến
154 Xin Ngôi Ba

Chúa Ba Ngôi — Holy Trinity
155 Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi
156 All Praise and Glad Thanksgiving
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Mình và Máu Thánh Chúa Kitô — 
Body and Blood of Christ
157 Ôi Thần Linh Chúa
158 Ta Là Bánh Hằng Sống
159 Lương Thực Của Con
160 Ai Ăn Thịt Ta
161 The Supper of the Lord

Thánh Tâm — Sacred Heart
162 Heart of Jesus

Chúa Kitô Vua — Christ the King
163 Worthy Is the Lamb
164 Ôi Giêsu

Các Lễ Trọng và Lễ Kính — 
Solemnities and Feasts

Đức Mẹ Maria — Blessed Virgin Mary
165 Sing of Mary
166 Như Lời Dấu Yêu
167 Tiến Hoa
168 Xin Vâng
169 Tháng Đức Mẹ
170 Immaculate Mary
171 Kìa Ai (Vinh Hạnh)
172 Nữ Vương Hòa Bình
173 Lời Kinh Cho Mẹ
174 Salve, Regina / Hail, Mary, Mother and Queen
175 Ave Maria, Con Dâng Lời (Huyền Linh)
176 Tung Hô Nữ Vương
177 Dâng Về Mẹ
178 Tháng Hoa
179 Ngàn Hoa Đẹp Tươi
180 Mẹ Đẹp Tươi
181 Dâng Mẹ (Hoài Đức)
182 Kìa Bà Nào
183 Nguồn Cậy Trông
184 Lời Mẹ Nhắn Nhủ
185 Đền Tạ Trái Tim Mẹ
186 Con Xin Dâng Mẹ (Văn Chi)

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội — 
Immaculate Conception
187 Mẹ Maria (Tâm Bảo)
188 Mẹ Tuyệt Mỹ
189 Cung Chúc Trinh Vương

Truyền Tin — Annunciation
190 Ave Maria (Thành Tâm)
191 Hoan Ca Maria

Mẹ Lên Trời — Assumption
192 Hail, Holy Queen 
193 Mẹ Lên Trời 4

Đức Mẹ La Vang — Our Lady of La Vang
194 Lạy Đức Mẹ La Vang

Thánh Giuse — St. Joseph
195 Tiếng Vang
196 Về Bến Thiên Đàng

Thánh Giá — Holy  Cross
197 Vinh Quang Của Ta
198 Mẹ Đứng Đó (Kim Long)

Các Thánh — All Saints
199 For All the Saints
200 Nào Ta Hãy Vui Mừng (Xuân Thảo)
201 Bài Ca Ngàn Trùng
202 Thánh Nữ Têrêsa

Các Đẳng Linh Hồn — All Souls
203 Từ Chốn Luyện Hình
204 Lời Chân Thành

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam — 
Vietnamese Martyrs
205 Anh Hùng Việt Nam
206 Kìa Ai Ánh Hồng (Vinh Hạnh)

Tết — Lunar New Year
207 Ngày Xuân Xin Dâng
208 Ngày Xuân Cầu Nguyện
209 Mừng Xuân Mới

Thánh Ca Cho Các Nghi Thức — 
Ritual Music

Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo — 
Christian Initiation
210 Tôi Đã Thấy Nước
211 Flow River Flow
212 River of Glory
213 You Have Called Us

Thống Hối và Hoà Giải — 
Penance and Reconciliation
214 Seek the Lord
215 Con Nay Trở Về
216 Nguyện Chúa Chí Ái
217 Chúa Nhân Từ
218 Quỳ Bên Cung Thánh

Bí Tích Hôn Phối — Marriage
219 Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta
220 Where There Is Love (David Haas)
221 Tình Hồng Dâng Mẹ
222 Diễm Tình Ca 3
223 Hẹn Thề
224 Kinh Tình Yêu
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225 Của Lễ Yêu Thương
226 Trái Tim Thủy Chung
227 Khi Hoa Nở Miền Ca-na
228 Dâng Mẹ Tình Yêu (Viết Chung)
229 Nguyện Cầu Cho Nhau

An Táng — Funeral
230 Từ Chốn Tối Tăm
231 The Cross of Love / Song of Farewell
232 Ngày Về 1
233 Con Xin Phó Thác
234 Vì Danh Chúa
235 I Know That My Redeemer Lives
236 Con Xin Dâng (Mi Trầm)

Thánh Ca Trong Phụng Tự — 
General Music for Worship

Đời Sống Kitô Hữu — Christian Life
237 Lead Me, Lord
238 Thắp Sáng Lên
239 Trèo Lên Cao Sơn
240 Tình Khúc
241 Thiếu Nhi Yêu Chúa

An Ủi — Comfort
242 Đồng Cỏ Tươi
243 Fly Like a Bird
244 Suối Trong
245 The Cry of the Poor
246 Như Con Nai Tìm Về
247 Nương Tựa Bên Chúa
248 Trong Trái Tim Chúa Yêu
249 Chúa Là Mục Tử
250 Chúa Dắt Dìu Con

Hiệp Lễ — Communion
251 Xin Ở Với Con
252 Here at This Table
253 Dự Tiệc Thánh
254 Bao La Tình Chúa
255 I Am the Living Bread
256 Linh Hồn Tôi 2
257 Magnificat / Mừng Khen Đức Chúa

(Thành Tâm)
258 Hãy Đến Với Ta
259 Bread for the World
260 One Bread, One Body
261 Con Không Đáng
262 Tình Yêu Thương Vời Vợi
263 Nếm Thử Mà Xem
264 Taste and See

Chầu Thánh Thể — 
Eucharistic Adoration/Benediction
265 Nhìn Lên Nhan Chúa
266 Lòng Chúa Ái Tuất
267 Ôi Nhiệm Mầu

Tạo Dựng Vũ Trụ — Creation
268 Hồn Tôi Ơi
269 Xin Mở Cho Con
270 Sacred Creation
271 Vinh Quang Chúa
272 Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ (Ngọc Linh)
273 Hôm Nay Là Ngày

Đức Tin — Faith
274 Chỉ Có Một Chúa
275 Tôi Thâm Tín
276 Niềm Tin
277 Lòng Trung Nghĩa
278 Tin Hay Không Tin

Nhập Lễ và Kết Lễ — 
 Gathering and Sending Forth
279 Blest Be the Lord
280 Tận Hiến Cho Mẹ
281 Ngàn Dân Ơi
282 Hãy Đến Đây (Nam Hải)
283 All Creatures of Our God and King
284 Hỡi Thế Trần
285 Về Nơi Đây
286 Gather Your People
287 Cửa Kia Ngước Đầu
288 Con Bước Lên Bàn Thờ
289 Trong An Bình
290 Holy, Holy, Holy
291 Mẹ Chúa Vinh Quang
292 All the Ends of the Earth
293 Khúc Hát Một Loài Hoa
294 Tựa Làn Trầm Hương
295 Holy God, We Praise Thy Name
296 Hát Lên Bài Ca
297 Sing a New Church
298 Tình Yêu Của Chúa
299 Sing a New Song
300 In This Place
301 Bless the Lord
302 Ra Về An Bình
303 Nhập Lễ 2
304 Trăm Triệu Lời Ca
305 Glory and Praise to Our God
306 Từ Bây Giờ
307 Hãy Đến (Kim Long)
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308 Hát Lên Mừng Chúa
309 He Is the Lord
310 Tôi Muốn Hát Bài Ca

Thiên Đàng và Sự Sống Trường Sinh —
Heaven and Eternal Life
311 Dâng Ngài
312 Giờ Đây Phó Thác
313 Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
314 Sao Biển
315 Con Đường Bé Nhỏ
316 Sống Gần Mẹ
317 Bến Thiên Đàng

Chúa Thánh Thần — Holy Spirit
318 Cầu Xin Chúa Thánh Thần
319 By the Waking of Our Hearts
320 Lạy Chúa 2
321 Lạy Chúa, Xin Sai Thánh Linh
322 Holy Spirit

Lòng Khiêm Tốn — Humility
323 O God, You Search Me
324 My Soul Is Thirsting / As Morning Breaks
325 Lễ Vật Giao Hòa
326 Dâng Niềm Cảm Mến
327 Chúa Nâng Con Lên

Đức Giêsu Kitô — Jesus Christ
328 Jesus Christ, You Are My Life
329 Giêsu (Vinh Hạnh)
330 Hoan Hô Vua Giêsu 2
331 My God and My All

Vui Mừng — Joy
332 Ngày Về 2
333 Sing to the Mountains
334 Vui Ngày Trở Về
335 Sống Trong Niềm Vui

Thiên Quốc và Triều Đại Thiên Chúa —
Kingdom and Reign of God
336 Đi Về Nhà Chúa
337 Về Đây Hỡi Người
338 In the Day of the Lord
339 Tôi Mừng Vui

Ánh Sáng — Light
340 Christ, Be Our Light
341 Hãy Vùng Đứng
342 I Am the Light of the World
343 Tìm Về Chân Thiện Mỹ
344 Tình Ngài Sưởi Ấm Lòng Con

Mong Chờ Chúa — Longing for God
345 Hy Lễ Cuối Cùng

346 There Is a Longing
347 Lạy Chúa, Bao Ngày Tháng
348 Đất Khô Đợi Chờ
349 This Alone
350 Con Đi Tìm Chúa
351 Con Vẫn Đi Tìm
352 Hướng Về Chúa
353 Của Lễ Cậy Trông
354 Mong Chúa

Tình Yêu — Love
355 Tình Chúa Cao Vời
356 Christians, Let Us Love One Another
357 Xin Dạy Con Yêu
358 Đâu Có Tình Yêu Thương
359 Niềm Tâm Sự
360 Niềm Xác Tín Của Con 4
361 Chúa Là Tình Yêu
362 Tình Ngài Yêu

Mục Vụ và Sứ Mệnh — Ministry and Mission
363 Thần Linh Thiên Chúa
364 Đẹp Thay
365 City of God
366 Niềm Vui Tận Hiến
367 Người Đã Cất Bước
368 Pescador de Hombres (Lord, You Have Come/

Chúa, Ngài Đã Đến)
369 Tấm Bánh Đời Con
370 Servant Song
371 Chính Nhờ Ngài
372 Go Make a Difference
373 Sao Chúa Gọi Con
374 Chứng Nhân Tình Yêu
375 Lạy Chúa, Con Đây
376 Tâm Tình Hiến Dâng
377 Sai Đi Rao Giảng
378 Chúa Đã Gọi Con Đi
379 Chúa Sai Con Đi
380 Thần Khí Chúa Sai Đi

Kinh Sáng và Kinh Chiều — 
Morning and Evening Prayer
381 Ngợi Ca
382 Kinh Chiều
383 Chúa Ở Lại
384 Ca Khúc Hồng Ân 1

Cha Mẹ — Parents
385 Của Lễ Đơn Sơ
386 Cầu Cho Cha Mẹ 2
387 Cầu Cho Cha Mẹ 7
388 Cầu Cho Cha Mẹ 3
389 Tình Cha Nghĩa Mẹ (Nguyễn Duy)
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390 Công Ơn Cha Mẹ
391 Tuổi Thơ Dâng Chúa

Bình An — Peace
392 Kinh Hòa Bình
393 Kinh An Bình
394 Prayer of St. Francis
395 Mẹ Từ Bi
396 Lễ Vật Tình Yêu
397 Ngày Nay Con Đến

Cầu Nguyện và Lời Xin — Prayer and Petition
398 Lời Thiêng
399 Open My Eyes
400 Ca Khúc Trầm Hương
401 Be Thou My Vision
402 Hãy Tiếp Nhận Con
403 Từ Vực Sâu 3
404 Thân Phận Lưu Đày
405 To You, O God, I Lift Up My Soul

Dâng Của Lễ — Preparation of the Gifts
406 Lễ Dâng (Trần Mừng)
407 Xin Dâng (Hương Vĩnh)
408 Cùng Hiệp Thông
409 Dâng Chúa Trời
410 Dâng Chúa Càn Khôn
411 Bánh Miến Rượu Nho
412 Dâng Trong Tình Yêu
413 Tấm Bánh Ly Rượu
414 Dâng Lễ Với Mẹ
415 Dâng Trọn Cuộc Đời
416 Dâng (Thanh Lâm)
417 Dâng Lên (Phạm Liên Hùng)
418 Trầm Hương Con Dâng
419 Lễ Dâng (Hồng Dung)
420 Con Xin Dâng (Nguyễn Duy)
421 Với Của Lễ
422 Lễ Đầu Mùa
423 Xin Dâng (Anh Tuấn)
424 Từ Ruộng Đất
425 Dâng Bánh
426 Dâng Lên Chúa (Phanxicô)
427 Tiến Dâng
428 Này Từng Giọt Rượu
429 Ôi Uy Linh
430 Nguyện Dâng Lên Chúa
431 Xin Dâng 2 (Ân Đức)
432 Của Lễ Nhân Sinh

Tạ Ơn — Thanksgiving
433 Cảm Tạ Chúa (Đàm Minh Hoa)
434 Con Nay Sẽ Lấy Gì?
435 Tình Cha (Trần Mừng)

436 Tán Tụng Hồng Ân
437 Xin Tri Ân
438 Tạ Ơn Trời

Tin Cậy — Trust
439 Xin Chỉ Cho Con
440 Khúc Hoài Niệm
441 Chúa Là Nơi Con Nương Tựa
442 Here I Am (Tom Booth)
443 Niềm Phó Thác
444 Be Not Afraid
445 Từ Muôn Thuở
446 How Can I Keep from Singing
447 On Eagle’s Wings
448 Trông Cậy Chúa
449 Giao Ước
450 You Are Near
451 Phó Thác
452 Amazing Grace
453 Dâng Lời Ngợi Ca
454 Trong Tình Chúa Quan Phòng
455 Ca Tình Tri Âm
456 Từ Ngàn Xưa
457 Hồng Ân Chúa Bao La
458 Trong Cánh Tay Ngài
459 Dấu Ấn Tình Yêu
460 Lễ Dâng (Lm Nguyễn Mộng Huỳnh)

Hiệp Nhất — Unity
461 Hành Trang Người Trẻ
462 Giờ Đây, Chúng Con
463 Đây Bánh Miến
464 Hiệp Nhất Nên Một
465 Ubi Caritas / Where There Is Love
466 Bài Ca Hiệp Nhất

Ơn Gọi — Vocation
467 Tình Yêu Dâng
468 Here I Am, Lord (Dan Schutte)
469 Only This I Want
470 Giờ Đây Êm Ái
471 Gieo Bước
472 Bài Ca Dâng Hiến
473 Hiến Lễ Mới
474 Sao Người Gọi Tôi
475 Lắng Nghe Lời Chúa
476 Tình Yêu Thiên Chúa (Kim Long)
477 Thân Lúa Miến
478 Dâng Tuổi Xuân

Sinh Hoạt Giới Trẻ — Youth Activity Songs
479 Gặp Gỡ Đức Kitô
480 Tất Cả Mọi Nẻo Đường
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MỤC LỤC THEO TÊN TÁC GIẢ —
COMPOSER INDEX

Angrisano, Steve
372 Go Make a Difference
324 My Soul Is Thirsting / As Morning Breaks

Anh Linh
359 Niềm Tâm Sự

Anh Tuấn
411 Bánh Miến Rượu Nho
453 Dâng Lời Ngợi Ca
423 Xin Dâng

Argüello, Francisco (Kiko) Gómez
143 Resucitó / He Is Risen

Ánh Đăng
449 Giao Ước

Ân Duy
115 Người Hãy Nhớ

Ân Đức
459 Dấu Ấn Tình Yêu
345 Hy Lễ Cuối Cùng
293 Khúc Hát Một Loài Hoa
240 Tình Khúc
431 Xin Dâng 2

Becker, John D.
237 Lead Me, Lord

Booth, Tom
442 Here I Am

Brennan, Dan
301 Bless the Lord

Canedo, Ken
301 Bless the Lord
243 Fly Like a Bird
322 Holy Spirit

Cao Nguyên
308 Hát Lên Mừng Chúa

Cát Minh
56 Ân Tình Chúa / Thánh Vịnh 102
23 Chúa Chăn Dắt Tôi / Thánh Vịnh 22
31 Chúa Là Nguồn Ánh Sáng / Thánh Vịnh 26
50 Hôm Nay / Thánh Vịnh 95
60 Khi Nâng Chén Tạ Ơn / Thánh Vịnh 115

321 Lạy Chúa, Xin Sai Thánh Linh
263 Nếm Thử Mà Xem

69 Phúc Thay / Thánh Vịnh 127
42 Xin Tạo Cho Con / Thánh Vịnh 50

Cavallero, Mark
301 Bless the Lord

Chiusano, Gerard 
89 Maranatha

Dao Kim
472 Bài Ca Dâng Hiến
400 Ca Khúc Trầm Hương
379 Chúa Sai Con Đi
336 Đi Về Nhà Chúa

96 Giữa Đêm Không Ngờ
375 Lạy Chúa, Con Đây
194 Lạy Đức Mẹ La Vang

Diễm Chi
351 Con Vẫn Đi Tìm

Dufford, SJ, Bob
292 All the Ends of the Earth
444 Be Not Afraid
333 Sing to the Mountains

Duy Tân
408 Cùng Hiệp Thông
178 Tháng Hoa

Duy Thiên
355 Tình Chúa Cao Vời

Đàm Minh Hoa
433 Cảm Tạ Chúa

Đăng Quang
76 Chúa Thương / Thánh Vịnh 144

Đỗ Vy Hạ
294 Tựa Làn Trầm Hương

Đồng Dao
36 Các Bạn Hãy Nếm Thử / Thánh Vịnh 33
67 Chúa Đã Đối Xử / Thánh Vịnh 125
34 Chúa Đã Giải Thoát Con / Thánh Vịnh 29
43 Con Khao Khát Ngài / Thánh Vịnh 62
49 Ước Chi Hôm Nay / Thánh Vịnh 94
30 Xin Hãy Chỉ Bảo Con / Thánh Vịnh 24

Farrell, Bernadette
259 Bread for the World
340 Christ, Be Our Light

87 Litany of the Word
80 Magnificat / Luke 1

323 O God, You Search Me
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213 You Have Called Us
21 Your Words Are Spirit and Life / Psalm 19

Farrell, Jim 
33 Save Your People / Psalm 27

Foley, SJ, John
260 One Bread, One Body
245 The Cry of the Poor

Frisina, Marco
328 Jesus Christ, You Are My Life

Gabaráin, Cesáreo
368 Pescador de Hombres / Lord, You Have Come

García-López, Estela
122 Cristo, Sáname / Jesus, Heal Me

Giang Ân
254 Bao La Tình Chúa

Haas, David
309 He Is the Lord
255 I Am the Living Bread
220 Where There Is Love

Hải Ánh
458 Trong Cánh Tay Ngài

Hải Hồ
471 Gieo Bước
473 Hiến Lễ Mới
422 Lễ Đầu Mùa
366 Niềm Vui Tận Hiến

Hải Linh
317 Bến Thiên Đàng

99 Hang Bê-lem
397 Ngày Nay Con Đến
172 Nữ Vương Hòa Bình
436 Tán Tụng Hồng Ân
196 Về Bến Thiên Đàng

Hải Triều
317 Bến Thiên Đàng

48 Chớ Cứng Lòng / Thánh Vịnh 94
72 Chúa Luôn Từ Ái / Thánh Vịnh 129

276 Niềm Tin
68 Ôi Vĩ Đại / Thánh Vịnh 125

139 Thánh Giá Hiên Ngang
40 Tôi Sẽ Chỗi Dậy / Thánh Vịnh 50

Hayakawa, Greg
342 I Am the Light of the World

Hoài Chiên
316 Sống Gần Mẹ

Hoài Đức
101 Cao Cung Lên
189 Cung Chúc Trinh Vương
181 Dâng Mẹ
125 Giờ Tử Nạn
105 Mùa Đông Năm Ấy
208 Ngày Xuân Cầu Nguyện

Hoàng Diệp
182 Kìa Bà Nào

Hoàng Đức
461 Hành Trang Người Trẻ
275 Tôi Thâm Tín

Hoàng Khánh
288 Con Bước Lên Bàn Thờ

91 Nguyện Trời Cao
Hoàng Kim

441 Chúa Là Nơi Con Nương Tựa
54 Hãy Tới Chầu Chúa / Thánh Vịnh 99

321 Lạy Chúa, Xin Sai Thánh Linh
32 Nguồn Ánh Sáng / Thánh Vịnh 26

363 Thần Linh Thiên Chúa
197 Vinh Quang Của Ta

81 Vui Ca
79 Xuất Hành / Xuất Hành 15

Hoàng Vũ
194 Lạy Đức Mẹ La Vang
183 Nguồn Cậy Trông

Hồng Dung
261 Con Không Đáng
419 Lễ Dâng 
128 Rước Lá

Hùng Lân
215 Con Nay Trở Về
242 Đồng Cỏ Tươi
402 Hãy Tiếp Nhận Con
145 Hoan Ca Phục Sinh
273 Hôm Nay Là Ngày

29 Hồn Con Vươn Lên / Thánh Vịnh 24
271 Vinh Quang Chúa
439 Xin Chỉ Cho Con

Hương Vĩnh
410 Dâng Chúa Càn Khôn
246 Như Con Nai Tìm Về
247 Nương Tựa Bên Chúa
407 Xin Dâng

Hurd, Bob 
211 Flow River Flow
286 Gather Your People
162 Heart of Jesus
124 Led by the Spirit

59 Our Blessing Cup / Psalm 116
85 Ready the Way

264 Taste and See
405 To You, O God, I Lift Up My Soul
465 Ubi Caritas / Where There Is Love

Huy Hoàng
362 Tình Ngài Yêu

Huyền Linh
175 Ave Maria, Con Dâng Lời
126 Kinh Đầu Lễ
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164 Ôi Giêsu
280 Tận Hiến Cho Mẹ

Joncas, Michael
447 On Eagle’s Wings

Kim Long
160 Ai Ăn Thịt Ta
205 Anh Hùng Việt Nam
201 Bài Ca Ngàn Trùng
455 Ca Tình Tri Âm
141 Chúa Nay Đã Phục Sinh
327 Chúa Nâng Con Lên
217 Chúa Nhân Từ
288 Con Bước Lên Bàn Thờ
434 Con Nay Sẽ Lấy Gì?
287 Cửa Kia Ngước Đầu
478 Dâng Tuổi Xuân
177 Dâng Về Mẹ
462 Giờ Đây, Chúng Con
296 Hát Lên Bài Ca
307 Hãy Đến
258 Hãy Đến Với Ta
191 Hoan Ca Maria
268 Hồn Tôi Ơi
112 Hỡi Người, Hãy Nhớ
284 Hỡi Thế Trần
352 Hướng Về Chúa
392 Kinh Hòa Bình

8 Kinh Lạy Cha
1 Kinh Thương Xót
2 Kinh Vinh Danh
9 Lạy Chiên Thiên Chúa

347 Lạy Chúa, Bao Ngày Tháng
256 Linh Hồn Tôi 2
204 Lời Chân Thành
121 Máu Chiên Bò
180 Mẹ Đẹp Tươi
198 Mẹ Đứng Đó
188 Mẹ Tuyệt Mỹ
209 Mừng Xuân Mới
147 Nào Hãy Mừng Vui
428 Này Từng Giọt Rượu
137 Nếu Có Thể
281 Ngàn Dân Ơi
179 Ngàn Hoa Đẹp Tươi
232 Ngày Về 1
332 Ngày Về 2
216 Nguyện Chúa Chí Ái
114 Người Ơi, Hãy Nhớ
429 Ôi Uy Linh
218 Quỳ Bên Cung Thánh
158 Ta Là Bánh Hằng Sống

3 Thánh
20 Thánh Vịnh 18B
24 Thánh Vịnh 22
35 Thánh Vịnh 29

37 Thánh Vịnh 36
52 Thánh Vịnh 97
53 Thánh Vịnh 99
66 Thánh Vịnh 121

136 Thành Tâm Thờ Kính
238 Thắp Sáng Lên
427 Tiến Dâng
476 Tình Yêu Thiên Chúa
310 Tôi Muốn Hát Bài Ca
339 Tôi Mừng Vui

4 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 1
5 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 2
6 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 3

203 Từ Chốn Luyện Hình
230 Từ Chốn Tối Tăm
445 Từ Muôn Thuở
456 Từ Ngàn Xưa
403 Từ Vực Sâu 3
234 Vì Danh Chúa

70 Vinh Phúc Thay / Thánh Vịnh 127
7 Vịnh Tụng Ca và Amen

357 Xin Dạy Con Yêu
154 Xin Ngôi Ba

Lan Thanh
337 Về Đây Hỡi Người

Lê Huy
184 Lời Mẹ Nhắn Nhủ

Lm Duy Thiên
355 Tình Chúa Cao Vời

Lm Nguyễn Minh Hiền
464 Hiệp Nhất Nên Một

Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
460 Lễ Dâng

Lm Nguyễn Văn Tuyên
360 Niềm Xác Tín Của Con 4

Lm Thái Nguyên
57 Lễ Mình Thánh Chúa / Thánh Vịnh 109
74 Tết Trung Thu / Thánh Vịnh 135
61 Thánh Vịnh 116
75 Thánh Vịnh 137
77 Thánh Vịnh 144

Mai Nguyên Vũ
167 Tiến Hoa

Manalo, CSP, Ricky
319 By the Waking of Our Hearts
116 In These Days of Lenten Journey
163 Worthy Is the Lamb

Manibusan, Jesse
399 Open My Eyes

Manion, Tim 
27 I Lift Up My Soul / Psalm 25

349 This Alone
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Martinô
73 Chúa Luôn Từ Ái / Thánh Vịnh 129
28 Lối Đường Của Chúa / Thánh Vịnh 24
47 Trong Cơn Gian Truân / Thánh Vịnh 90
41 Xin Chúa Tái Tạo / Thánh Vịnh 50

McGargill, OSM, Donna Marie
370 Servant Song

Mi Trầm
236 Con Xin Dâng
390 Công Ơn Cha Mẹ
364 Đẹp Thay

62 Hãy Cảm Tạ Chúa / Thánh Vịnh 117
39 Hoàng Hậu Đứng Bên Hữu / Thánh Vịnh 44

396 Lễ Vật Tình Yêu
477 Thân Lúa Miến
117 Trên Đĩa Thánh 2

86 Trong Rừng Sâu
168 Xin Vâng

Minh Đạo
312 Giờ Đây Phó Thác

Minh Đệ
169 Tháng Đức Mẹ

Minh Hân
375 Lạy Chúa, Con Đây

Minh Tâm
25 Thánh Vịnh 23

Minh Trân
395 Mẹ Từ Bi

Nam Hải
282 Hãy Đến Đây

Nam Hoa
239 Trèo Lên Cao Sơn

Ngọc Linh
378 Chúa Đã Gọi Con Đi
272 Hãy Đến Dâng Khúc Cảm Tạ
173 Lời Kinh Cho Mẹ
430 Nguyện Dâng Lên Chúa
302 Ra Về An Bình
298 Tình Yêu Của Chúa

Ngô Duy Linh
350 Con Đi Tìm Chúa

Nguyễn Bang Hanh
266 Lòng Chúa Ái Tuất
277 Lòng Trung Nghĩa
244 Suối Trong

Nguyễn Chánh
418 Trầm Hương Con Dâng

Nguyễn Duy
384 Ca Khúc Hồng Ân 1
371 Chính Nhờ Ngài
374 Chứng Nhân Tình Yêu
420 Con Xin Dâng

353 Của Lễ Cậy Trông
382 Kinh Chiều
475 Lắng Nghe Lời Chúa
135 Luật Yêu Thương

90 Mây Ơi! Mưa Xuống
381 Ngợi Ca
451 Phó Thác
373 Sao Chúa Gọi Con
335 Sống Trong Niềm Vui
413 Tấm Bánh Ly Rượu
202 Thánh Nữ Têrêsa
241 Thiếu Nhi Yêu Chúa
389 Tình Cha Nghĩa Mẹ
344 Tình Ngài Sưởi Ấm Lòng Con
289 Trong An Bình
448 Trông Cậy Chúa
391 Tuổi Thơ Dâng Chúa
285 Về Nơi Đây

Nguyễn Duy Vy
249 Chúa Là Mục Tử
425 Dâng Bánh
176 Tung Hô Nữ Vương

Nguyễn Đức Tuấn
380 Thần Khí Chúa Sai Đi

Nguyên Hòa SSS
443 Niềm Phó Thác

Nguyên Kha
414 Dâng Lễ Với Mẹ
325 Lễ Vật Giao Hòa
343 Tìm Về Chân Thiện Mỹ

Nguyễn Khắc Tuần
185 Đền Tạ Trái Tim Mẹ
291 Mẹ Chúa Vinh Quang

Nguyễn Khắc Xuyên
101 Cao Cung Lên
316 Sống Gần Mẹ

Nguyễn Lý
84 Tìm Vì Sao

278 Tin Hay Không Tin
Nguyễn Minh Hiền

464 Hiệp Nhất Nên Một
Nguyễn Mộng Huỳnh

460 Lễ Dâng
Nguyễn Quang Hưng

155 Thượng Tiến Chúa Ba Ngôi
Nguyễn Văn Hòa

17 Kinh Lạy Cha 2
10 Kinh Thương Xót
11 Kinh Vinh Danh
18 Lạy Chiên Thiên Chúa
12 Thánh, Thánh, Thánh

210 Tôi Đã Thấy Nước
304 Trăm Triệu Lời Ca
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13 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 1
14 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 2
15 Tung Hô Sau Truyền Phép Mẫu 3
16 Vịnh Tụng Ca và Amen

Nguyễn Văn Trinh
303 Nhập Lễ 2

Nguyễn Văn Tuyên
360 Niềm Xác Tín Của Con 4

Oanh Sông Lam
376 Tâm Tình Hiến Dâng
306 Từ Bây Giờ

O'Conner, SJ, Roc
214 Seek the Lord

Phạm Đức Huyến
113 Người Là Bụi Tro

Phạm Liên Hùng
417 Dâng Lên
330 Hoan Hô Vua Giêsu 2

Phanxicô
386 Cầu Cho Cha Mẹ 2
388 Cầu Cho Cha Mẹ 3
387 Cầu Cho Cha Mẹ 7
149 Chúa Đã Lên Trời
315 Con Đường Bé Nhỏ
102 Dâng Chúa Đêm Nay
409 Dâng Chúa Trời
426 Dâng Lên Chúa
326 Dâng Niềm Cảm Mến
415 Dâng Trọn Cuộc Đời
412 Dâng Trong Tình Yêu
348 Đất Khô Đợi Chờ
223 Hẹn Thề
227 Khi Hoa Nở Miền Ca-na
224 Kinh Tình Yêu
111 Lễ Hiển Linh
123 Mẹ Đồng Công
207 Ngày Xuân Xin Dâng
229 Nguyện Cầu Cho Nhau
313 Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
438 Tạ Ơn Trời
467 Tình Yêu Dâng
262 Tình Yêu Thương Vời Vợi

97 Trong Hang Đá Nhỏ
454 Trong Tình Chúa Quan Phòng
248 Trong Trái Tim Chúa Yêu
448 Trông Cậy Chúa

Phương Anh
45 Muôn Dân Hỡi / Thánh Vịnh 65
88 Vì Chúa Sẽ Đến

Phương Linh
318 Cầu Xin Chúa Thánh Thần

Quigley, Anne
346 There Is a Longing

Quốc Vinh
22 Sao Chúa Bỏ Con / Thánh Vịnh 21

Ridge, M.D.
338 In the Day of the Lord

Rosania, Laurence
161 The Supper of the Lord

Roth, Kevin
301 Bless the Lord

Schutte, Dan
131 As I Have Done for You
279 Blest Be the Lord
365 City of God
305 Glory and Praise to Our God
468 Here I Am, Lord
129 Hosanna to the Son of David
469 Only This I Want
212 River of Glory 
299 Sing a New Song
450 You Are Near

Soper, Scott 
235 I Know That My Redeemer Lives

55 Loving and Forgiving / Psalm 103
Sr. Sourire

480 Tất Cả Mọi Nẻo Đường
T.N. Phan

318 Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Tâm Bảo

94 Chúa Thương Chúng Ta
187 Mẹ Maria
314 Sao Biển

Temple, Sebastian
394 Prayer of St. Francis

Thái Nguyên
57 Lễ Mình Thánh Chúa / Thánh Vịnh 109

Thanh Lâm
416 Dâng
369 Tấm Bánh Đời Con

82 Trông Đợi
Thành Tâm

190 Ave Maria
466 Bài Ca Hiệp Nhất
274 Chỉ Có Một Chúa
233 Con Xin Phó Thác
222 Diễm Tình Ca 3

63 Hãy Hát Mừng Chúa / Thánh Vịnh 117
257 Magnificat / Mừng Khen Đức Chúa
153 Thánh Thần Hãy Đến
146 Trên Đường Em-mau
106 Vui Lên Si-on
334 Vui Ngày Trở Về
437 Xin Tri Ân
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Thế Thông
44 Khao Khát Mong Ngài / Thánh Vịnh 62

Thiên Cung
449 Giao Ước

Thiên Lan
377 Sai Đi Rao Giảng

Thiện Cẩm
457 Hồng Ân Chúa Bao La

Thomson, Trevor
300 In This Place

Thy Yên
311 Dâng Ngài

Tiến Dũng
404 Thân Phận Lưu Đày
304 Trăm Triệu Lời Ca

Tiến Hùng
195 Tiếng Vang

Tiến Lộc
479 Gặp Gỡ Đức Kitô

Tịnh Quỳ
440 Khúc Hoài Niệm

Tomaszek, Tom
372 Go Make a Difference

Trầm Hương
472 Bài Ca Dâng Hiến
379 Chúa Sai Con Đi
336 Đi Về Nhà Chúa

Trần Anh Linh
383 Chúa Ở Lại

Trần Định
471 Gieo Bước
473 Hiến Lễ Mới
422 Lễ Đầu Mùa
366 Niềm Vui Tận Hiến

Trần Mai
354 Mong Chúa

Trần Minh Hứa
219 Hãy Đến Hỡi Bạn Tình Ta

Trần Mừng
432 Của Lễ Nhân Sinh
406 Lễ Dâng
435 Tình Cha

Tri Văn Vinh
130 Chính Mình Máu Chúa
367 Người Đã Cất Bước

Triệu Hà
193 Mẹ Lên Trời 4

Trọng Linh
463 Đây Bánh Miến

91 Nguyện Trời Cao

265 Nhìn Lên Nhan Chúa
Trọng Nhân

361 Chúa Là Tình Yêu
Tuấn Anh

250 Chúa Dắt Dìu Con
Văn Chi

140 Con Đường Chúa Đã Đi Qua
186 Con Xin Dâng Mẹ
166 Như Lời Dấu Yêu
221 Tình Hồng Dâng Mẹ

Văn Thiều
109 Loài Người Ơi

Viết Chung
385 Của Lễ Đơn Sơ
225 Của Lễ Yêu Thương
228 Dâng Mẹ Tình Yêu
120 Lễ Dâng Mùa Cứu Độ

92 Lễ Dâng Trông Đợi
159 Lương Thực Của Con
474 Sao Người Gọi Tôi
226 Trái Tim Thủy Chung

65 Trẩy Lên Đền Thánh / Thánh Vịnh 121
424 Từ Ruộng Đất
421 Với Của Lễ
251 Xin Ở Với Con

Việt Trì
320 Lạy Chúa 2

Vinh Hạnh
358 Đâu Có Tình Yêu Thương
329 Giêsu
470 Giờ Đây Êm Ái
341 Hãy Vùng Đứng
171 Kìa Ai
206 Kìa Ai Ánh Hồng
157 Ôi Thần Linh Chúa

Võ Thanh
350 Con Đi Tìm Chúa

Vũ Đình Ân
113 Người Là Bụi Tro

Vũ Đình Trác
436 Tán Tụng Hồng Ân

Vũ Kim
253 Dự Tiệc Thánh

Vũ Mộng Thơ
127 Chúa Vào Thành

Walker, Christopher
26 Because the Lord Is My Shepherd / Psalm 23
64 This Day Was Made by the Lord / Psalm 118

Whitaker, James Maxwell
252 Here at This Table

Whitaker, Janèt Sullivan
252 Here at This Table
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Xuân Quế
404 Thân Phận Lưu Đày

Xuân Thảo
107 Đêm No-en
393 Kinh An Bình

98 Một Trẻ Thơ
200 Nào Ta Hãy Vui Mừng

19 Thánh Vịnh 18B
38 Thánh Vịnh 39
46 Thánh Vịnh 84
51 Thánh Vịnh 97 (I)
58 Thánh Vịnh 111
71 Thánh Vịnh 129
78 Thánh Vịnh 145

269 Xin Mở Cho Con
Xuân Tưởng

398 Lời Thiêng
267 Ôi Nhiệm Mầu

Zaragoza, OFM, Rufino
331 My God and My All
270 Sacred Creation
231 The Cross of Love / Song of Farewell

MỤC LỤC GIAI ĐIỆU CỔ — 
HYMN TUNE INDEX

ADESTE FIDELES
104 O Come, All Ye Faithful

ANTIOCH
100 Joy to the World

EASTER HYMN
148 Jesus Christ Is Risen Today

ENDLESS SONG
446 How Can I Keep from Singing

GLORIA
95 Angels We Have Heard on High

GOTT VATER SEI GEPRIESEN
156 All Praise and Glad Thanksgiving

GREENSLEEVES
110 What Child Is This

GROSSER GOTT
295 Holy God, We Praise Thy Name

KINGSFOLD
124 Led by the Spirit

LAMBILLOTTE
151 Come, Holy Ghost

LASST UNS ERFREUEN
283 All Creatures of Our God and King

LLANFAIR
150 Hail the Day That Sees Him Rise

LOURDES HYMN
170 Immaculate Mary

MENDELSSOHN
103 Hark! The Herald Angels Sing

NETTLETON
297 Sing a New Church

NEW BRITAIN
452 Amazing Grace

NICAEA
290 Holy, Holy, Holy

PICARDY
356 Christians, Let Us Love One Another

PLEADING SAVIOR
165 Sing of Mary

SINE NOMINE
199 For All the Saints

SLANE
401 Be Thou My Vision

STABAT MATER
119 At the Cross Her Station Keeping

STABAT MATER
118 Mẹ Đứng Đó

STILLE NACHT
93 Silent Night

THE FIRST NOWELL
108 The First Nowell

WERE YOU THERE
138 Were You There

MỤC LỤC BÌNH CA — CHANT INDEX
Chant, Mode V

174 Salve, Regina / Hail, Mary, Mother and Queen
O FILII ET FILIAE

142 Ye Sons and Daughters
PANGE LINGUA GLORIOSI

134 Down in Adoration Falling
PANGE LINGUA GLORIOSI

132 Giáo Dân Hân Hoan
PANGE LINGUA GLORIOSI

133 Sing, My Tongue, the Savior’s Glory
REGINA CAELI LAETARE

144 Regina Caeli / O Queen of Heaven
SALVE REGINA COELITUM

192 Hail, Holy Queen 
VENI, CREATOR SPIRITUS

152 Veni, Creator Spiritus / Creator Spirit, Lord
of Grace

VENI, VENI, EMMANUEL
83 O Come, O Come, Emmanuel
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